lịch SỬ PHÁT TRIỂN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP THẾ GIỚI
Đã có thời gian là có lịch sử.

Kiến trúc công nghiệp là đứa con muộn mằn của nghệ thuật kiến trúc. Ban đầu tưởng như không được thừa nhận, có lúc trở thành kẻ mẫu mực, tiên phong, có  lúc lại bị xa lánh, nhưng rồi thì nó cũng trưởng thành và bước đi vững chãi trên con đường riêng của nó.

1. XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ KIẾN TRÚC - MỘT CÁI NHÌN LỊCH SỬ
Khi cái mới xuất hiện, đó là điều đặc biệt, bởi vì trước đó chưa từng có. 

Kiến trúc công nghiệp chỉ xuất hiện khi xã hội hình thành một mô hình hoạt động kinh tế - xã hội mới: Hoạt động sản xuất công nghiệp và cụ thể hơn là các xí nghiệp công nghiệp- nhà máy. 

Nếu người ta muốn nêu một nhà máy như là một hoạt động có tổ chức qua hoạt động của máy móc thiết bị, được vận hành bởi sự chuyển động cơ khí (không phải sức lao động của con người), thì công trình như vậy xuất hiện đầu tiên vào cuối thế kỷ XVIII, tại nước Anh. Các phát minh ra máy sợi, dệt và máy hơi nước - nguồn động lực, là điều kiện cho việc hình thành sản xuất công nghiệp.
Việc xây dựng các xưởng sợi, dệt hiển nhiên không thể dung hoà với hình thái kiến trúc dân dụng đương thời (cho việc xây dựng nhà ở và công trình công cộng – nhà thờ). Tất yếu phải nảy sinh một hình thái kiến trúc mới - Kiến trúc của các công trình công nghiệp - Kiến trúc công nghiệp.
Mối quan hệ giữa xây dựng công nghiệp và kiến trúc chắc chắn là đa dạng, không thể chỉ xét trên một phương diện nào đó được. Tuy nhiên, về cơ bản có thể xem xét mối quan hệ này trên cơ sở một số mốc lịch sử nhất định của quá trình phát triển xây dựng công nghiệp, qua đó có thể nhận diện được hình thái của một loại hình kiến trúc mới - Kiến trúc công nghiệp.
	
Hình 1: Hình thái kiến trúc (dân dụng) của các công trình thời Trung cổ này không thể phù hợp cho việc xây dựng các nhà máy.
Hình 2 (phải): Xây dựng công nghiệp đòi hỏi một hình thái kiến trúc mới, nó biểu hiện các đặc tính của kỹ thuật, của công nghệ. Cái lớn, tính hoành tráng, sự chuyển dịch,cái mớ...i mang lại cảm xúc, cảm nhận và tri thức mới. Cái đẹp của kiến trúc hiện đại  bắt nguồn trước hết từ đó.
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2. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP TRƯỚC THẾ KỶ XX
Điểm khởi đầu của quá trình công nghiệp hoá ở Châu Âu diễn ra vào những năm cuối thế kỷ XVIII tại Anh, gắn liền với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất với sự phát minh ra máy hơi nước và máy dệt. Những nguồn lợi to lớn mang lại từ việc khai thác tại các nước thuộc địa, quyền tự do của công dân và tự do kinh doanh buôn bán đã hội tụ đủ điều kiện cho sự phát triển sản xuất theo phương thức công nghiệp tại hòn đảo này. Sau đó công nghiệp hoá được mở rộng nhanh chóng trên toàn châu Âu, tạo nên một nhu cầu mới về công trình công nghiệp. Và chính cuộc cách mạng công nghiệp lại đồng thời tạo ra kỹ thuật mới và vật liệu mới để thực hiện các nhiệm vụ xây dựng vừa được đặt ra, trước hết là công nghệ sản xuất và chế tạo thép.

Vào những năm đầu của quá trình công nghiệp hoá chưa xuất hiện công trình công nghiệp đặc thù. Để đẩy nhanh quá trình tích tụ tư bản, các nhà sản xuất coi công trình công nghiệp chỉ có vai trò chức năng đơn thuần của một cái vỏ bao che phương tiện sản xuất và hoạt động công nghiệp, được xây dựng với một chi phí xây dựng nhỏ nhất. Trong các ngôi nhà công nghiệp với hình thức bên ngoài tương tự như công trình dân dụng, vị trí trung tâm được dành cho việc bố trí máy hơi nước - phương tiện chủ yếu tạo nguồn động lực cho các máy móc. 
Sự phát triển nhanh chóng của công nghiệp dẫn đến tình trạng dường như không thể kiểm soát nổi quá trình đô thị hoá. Sự tập trung dân cư quá mức trong các đô thị kèm theo đó là sự thiếu hụt về nhà ở. Điều kiện vệ sinh và môi trường vô cùng tồi tệ. Bộ mặt của đô thị hoàn toàn thay đổi, tháp nhọn của các nhà thờ dần bị che khuất bởi các công trình nhiều tầng, màu xám xịt với mật độ xây dựng dày đặc và các hàng ống khói công nghiệp.
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	Hình 3: Sự tác động của quá trình đô thị hoá lên bức tranh đô thị đã được hình dung ngay từ cuối thế kỷ XIX.Các thành phố thời Trung cổ được khắc hoạ bởi hình bóng thống trị của các tháp nhà thờ. Sự xuất hiện của các cơ sở sản xuất công nghiệp dần làm thay đổi hình bóng đó của đô thị.  


Công trình công nghiệp được biết đến đầu tiên trên thế giới là xưởng dệt tại Derby – Anh, do John Lombo xây dựng vào năm 1718. Công trình cao 6 tầng rộng 12m, dài 33m. Hệ thống chịu lực bằng gỗ, tường ngoài bằng gạch. 
Trong thời gian này người thiết kế công trình công nghiệp không phải là kiến trúc sư mà là các nhà công nghệ và các thợ cả. Họ là những người duy nhất có thể nắm được những thành quả mà công nghiệp mang lại, trước hết là kết cấu thép.
Năm 1779, tại Anh, cầu Coalbrookadle vượt sông Severn hoàn toàn được lắp ghép bằng sắt với nhịp 30m, do kỹ sư Farnoll Pritchartd  xây dựng. Nó mở đầu cho  hàng loạt cầu bằng sắt với nhịp ngày càng lớn hơn được xây dựng tiếp theo trên toàn châu lục. Sự thành công trong việc sử dụng kết cấu thép vào xây dựng cầu đã thúc đẩy việc sử dụng kết cấu thép trong xây dựng công trình.
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Hình 4: Công trình công nghiệp được biết đến đầu tiên trên thế giới, xây dựng vào năm 1718 tại Anh
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Hình 5: Cầu được xây dựng bằng thép đầu tiên tại Anh vào năm 1779 



Năm 1792/93 công trình công nghiệp đầu tiên trên thế giới có cột bằng thép được xây dựng. Đó là toà nhà Calico Mill cao 5 tầng của hãng William Strutt. Nhà gồm 3 nhịp nhỏ, sàn là vòm gạch tựa trên dầm gỗ. Nhà công nghiệp sớm nhất có kết cấu cột và dầm chịu lực bằng thép là xưởng dệt tại Benyon (Shrewsbury) do Charles Bage xây dựng vào năm 1797. Năm 1801 chiếc vì kèo thép đầu tiên được Boulton và Walt (người sáng chế ra máy hơi nước) sử dụng cho công trình Twist Mill – nhà máy sợi dệt  ở Salford- Anh. Công trình có tường ngoài bằng gạch bao quanh hệ thống kết cấu khung thép. Có rất nhiều công trình công nghiệp được xây dựng theo nguyên tắc này từ những năm sau đó.

Ngay từ những ngày này đã xuất hiện kết cấu dầm thép dạng chữ I và chữ T.
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Hình 6: Công trình Calico Milt, năm 1792/93
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Hình 7: Vì kèo thép đầu tiên, xuất hiện vào năm 1801.
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Hình 8:  Xưởng dệt tại Shrewsbury, 1797




Một trong các công trình công nghiệp nổi bật của thế hệ đầu tiên với hệ thống chịu lực bằng thép, kết cấu bao che bằng gạch là công trình xưởng cán thép do K.L Althans xây dựng tại Sayn (Rheinland - Đức). Công trình có 3 nhịp. Kết cấu của nhịp chính là chỗ dựa cho hai nhịp phụ hai bên. Hình thức đầu hồi của công trình phảng phất hình dáng kiến trúc của các công trình kiến trúc nhà thờ kiểu Basilika. Các khung sườn bằng thép có vai trò như các phân vị tường nhà. 
Cả xã hội dường như đã không còn lặng im sau đêm trường Trung Cổ được nữa, tất cả đều thay đổi. Nghệ thuật nói chung và kiến trúc nói riêng cũng như vậy. Sự chuyển động ghê gớm của quá trình đô thị hóa, của xây dựng công nghiệp, của việc ứng dụng kết cấu thép là cơ sở để ra đời các khuynh hướng phát triển nghệ thuật mới – ví dụ như trường phái nghệ thuật trẻ (Jugendstil). Nó là một trong những những báo hiệu đầu tiên cho việc xuất hiện chủ nghĩa và các khuynh hướng nghệ thuật hiện đại sau này. 
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	Hình 9: Nội thất công trình theo trường phái nghệ thuật trẻ: Thay thế sự nặng nề, đóng kín của ngôn ngữ kiến trúc cũ bằng sự chuyển động, duyên dáng của các trang trí từ kết cấu thép....
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	Hình 10:  Xưởng sản xuất sôcôla Menier, Noisiel-sur-Marne, Pari, 1871, do KTS Junes Saulnier thiết kế (hình trên) và xưởng đúc cán thép ở Rheinland, Đức (Phổ), 1817/1830, KTS Karl Ludwig Althans xây dựng. Hình thức kiến trúc của công trình mô phỏng kiến trúc nhà ở, nhà thờ.



Một trong những công trình công nghiệp nổi tiếng được xây dựng bằng thép ở Anh trong giai đoạn này là công trình Boat Store ở Sheeress, do Godfrey Greene xây dựng vào năm 1858/60. Công trình hiện vẫn còn đang sử dụng này cao 4 tầng, dài 60m, rộng khoảng 40m, gồm 3 nhịp 13,7m. Nhịp giữa cao suốt 4 tầng để sử dụng cầu trục. Mái có kính lấy ánh sáng. Hai nhịp biên được chia thành 4 ngăn tầng. Tường không chịu lực bằng tôn, cửa kính với khung bằng thép. Cấu trúc xây dựng của công trình này không khác gì với các công trình công nghiệp đương đại.
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	Hình 10: Công trình Boat Store, năm 1858/60, KTS Godfrey Greene




Trong những năm tiếp đó kết cấu thép được cải tiến và được sử dụng ngày càng rộng rãi hơn trong xây dựng công nghiệp và cả trong các công trình dân dụng, trước hết là nhà ga, nhà hát và nhà triển lãm. Đây là các công trình đòi hỏi không gian lớn.
Công trình dân dụng bằng thép được nhiều người biết đến là Cung thuỷ tinh để triển lãm thế giới ở Luân Đôn. Công trình do Joseph Paxton xây dựng vào năm 1850 - 1851 với diện tích 72.000m2, bằng kính và thép, được xây dựng với thời gian kỷ lục khoảng 100 ngày.
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Hình 11: Cung thuỷ tinh – công trình triển lãm thế giới ở Luân Đôn, do Joseph Paxton xây dựng bằng phương pháp lắp ghép vào năm 1850 – 1851. ( do bị hoả hoạn nên hiện đã không còn tồn tại)
Vẻ đẹp từ công năng, sự chuyển động, sử dụng vật liệu kính, các chi tiết trang trí từ thép và mô phỏng theo vật liệu thép đã trở thành một xu hướng mới trong nghệ thuật nói chung và kiến trúc nói riêng. 

Sau công trình xây dựng bằng phương pháp lắp ghép – Cung Thủy tinh, nhà ở lắp ghép đầu tiên được xây dựng vào những năm 1893-1909 do kiến trúc sư Frank Lloyd Wright thực hiện. 

Mặc dù đã có ý tưởng, vật liệu và giải pháp kết cấu mới, nhưng về cơ bản công trình công nghiệp được xây dựng vào thế kỷ XVIII, XIX là các công trình được tổ hợp theo kiểu truyền thống với mặt đứng của cấu trúc gạch, đá. Chúng có hình thức kiến trúc mô phỏng theo hình thức kiến trúc cổ điển hoặc phục hưng của các công trình dân dụng đang thịnh hành như dạng đầu hồi, vòm cuốn...Hình thức kiến trúc mới của công trình công nghiệp chưa hoàn toàn được khẳng định.
2. XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU THẾ KỶ XX
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 2 vào cuối thế kỷ thứ XIX và đầu thế kỷ XX được đánh dấu bằng sự ra đời của động cơ điện và động cơ đốt trong. Nó tạo khả năng cung cấp năng lượng cho sản xuất một cách chủ động. Kỹ thuật sản xuất chuyển hoàn toàn từ cơ cấu thủ công sang cơ cấu công nghiệp. Xuất hiện sự phân công lao động và sử dụng băng chuyền trong sản xuất. Xây dựng các công trình công nghiệp đã trở thành thị trường hấp dẫn các nhà tư vấn thiết kế kiến trúc- xây dựng.
Công trình công nghiệp đã được xã hội chính thức thừa nhận là thành quả kiến trúc. Qua tiến bộ về công nghệ xây dựng và sử dụng vật liệu xây dựng, ngôn ngữ hình khối hiện đại của công trình công nghiệp đã dần thay thế hình thức vay mượn của kiến trúc truyền thống (kiến trúc dân dụng). Không những thế nó còn tạo ra một bước ngoặt trong sáng tác kiến trúc - sự xuất hiện của Kiến trúc hiện đại.
Ngay từ năm 1904 TonyGarnier đã đưa ra các ý tưởng hoàn toàn mới khi thiết kế công trình công nghiệp. Sự tách biệt của các bộ phận chức năng, hình thức xây dựng mở, kết cấu bê tông cốt thép; cửa băng, diềm mái phẳng được sử dụng như phương tiện tổ hợp. Tuy nhiên, các chuyên gia nghiên cứu về lịch sử kiến trúc công nghiệp đều cho rằng sự xuất hiện xưởng sản xuất máy phát điện của Peter Behrens vào năm 1910 chính là thời điểm báo hiệu sự kết thúc của kiến trúc truyền thống và bắt đầu của kiến trúc hiện đại.
Năm 1911, kiến trúc công nghiệp hiện đại được khẳng định rõ hơn qua công trình công nghiệp tại Alfeld của Walter Gropius (một trong những người sáng lập ra học phái Bauhaus - học phái kiến trúc công năng sau này). Công trình có hệ khung chịu lực, các góc nhà không có cột, hệ cửa băng rộng bằng kính và thép.
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Hình 12: Xưởng sản xuất máy phát điện (Đức), năm 1910, của Peter Behrens, báo hiệu sự kết thúc của kiến trúc truyền thống và bắt đầu của kiến trúc hiện đại
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	Hình 13: Công trình công nghiệp của KTS Walter Groupius, năm 1911 (Đức). Khung chịu lực, các góc nhà không có cột, băng cửa rộng bằng kính và thép



Trong rất nhiều công trình công nghiệp với ngôn ngữ kiến trúc hiện đại được xây dựng trước chiến tranh thế giới thứ 2 phải kể đến nhà máy sản xuất thuốc lá của Johanes Brikmann và L.C. vander Vlught (năm 1929). Công trình cao 8 tầng, có hệ thống kết cấu chịu lực bằng BTCT, sàn không dầm. Vỏ của công trình như bức tường mảnh bằng kính và thép được treo nhẹ vào hệ khung.

Công trình công nghiệp trong thời gian này về cơ bản đã có đặc điểm như nhà công nghiệp hiện nay:

- Sự phân tách về chức năng

- Hệ khung chịu lực

- Hình khối đơn giản, nhấn mạnh thành phần kết cấu trong tổ hợp

- Cửa mái và tường với các mảnng cửa kính lớn bố trí theo băng nhằm mang lại nhiều nhất ánh sáng, không khí, sự sạch sẽ cho các không gian sản xuất
Bên cạnh các công trình công nghiệp có hình thức phổ biến kể trên, một số công trình công nghiệp có hình thức đặc biệt, biểu hiện sự đa dạng trong sáng tạo. Nổi bật hơn cả là các công trình công nghiệp của Haspoelzig và Erich Mendelson. 
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	Hình 14: Nhà máy sản xuất thuốc lá, KTS. Johanes Brinkmann và L.C.vander Vlught, 1929 mở đầu “chủ nghĩa quốc tế” trong kiến trúc.
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	Hình 15: Nhà máy sản xuất mũ tại Luckenwalde, KTS Erich Mendelson, năm 1922. Mái có hình thức đặc biệt mang tính biểu trưng vừa để tăng cường thông gió tự nhiên



Cùng với kết cấu thép, kết cấu BTCT toàn khối được sử dụng rộng rãi, đặc biệt trong các phân xưởng dệt nhờ khả năng chống cháy, chống ẩm, rung động cũng như độ ổn định của chúng. Kết cấu BTCT được sự dụng cho các công trình công nghiệp rất đa dạng, tuy lưới cột còn nhỏ. Ngay trong thời gian này sàn nấm – sàn không dầm và kết cấu dạng vỏ mỏng đã được sử dụng rộng rãi.
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	Hình 16: Hình ảnh trên là nội thất của các công trình công nghiệp xây dựng trong những năm 1908-1924. Ngay từ những năm này việc sử dụng vật liệu mới, việc lựa chọn hình dáng và phương pháp mới tính toán kết cấu khung chịu lực đã tạo nên các không gian lớn để bố trí linh hoạt các phương tiện sản xuất.
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	Hình 17: Hình ảnh trên là nội thất của các công trình công nghiệp xây dựng vào những năm 1906-1925. Trong những năm này mái nhà công nghiệp dạng “răng cưa” đã dần trở thành hình ảnh quen thuộc của kiến trúc công nghiệp. Các cửa ở trên mái cho phép lấy ánh sáng tự nhiên cho toàn bộ diện tích nhà ( bổ sung cho lấy ánh sáng từ tường). Đây cũng là điểm khác biệt với các công trình dân dụng. Cửa mái thường được bố trí quay về hướng Bắc, lấy được ánh sáng đều hơn và tránh được chói.
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Hình 18: Ngay từ năm 1916 đã xuất hiện các công trình công nghiệp sử dụng kết cấu không gian dạng vỏ mỏng BTCT, lưới thanh không gian... 
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Một trong những biểu tượng của xây dựng công nghiệp trong sử dụng kết cấu BTCT là nhà máy sản xuất ô tô ở Turin – Italia (1916-19260) theo thiết kế của kỹ sư G.Matte Trucsco. Đây là một công trình công nghiệp khổng lổ thời bấy giờ, cao 5 tầng với hệ thống đường chạy thử xe bố trí trên mái, được đánh giá như là biểu tượng, sức mạnh của thời đại mới. ( Hiện công trình vẫn đang được sử dụng, được cải tạo thành trung tâm siêu thị)
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Hình 20: Nhà máy sản xuất ô tô ở Turin – Italia (1916-19260) theo thiết kế của kỹ sư G.Matte Trucsco.


3. XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ 2 
Nhu cầu về phục hồi sau chiến tranh thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ kỹ thuật xây dựng, đặc biệt là xây dựng theo kiểu lắp ghép. Chất lượng công trình cũng như quy hoạch đô thị trong những năm đầu sau chiến tranh phải nhường bước cho các ưu tiên về khối lượng xây dựng và thời gian xây dựng.
Sự phát triển các hình thức kết cấu mới như kết cấu khung không gian bằng thép, kết cấu vỏ mỏng, kết cấu dây treo, kết cấu mái nhẹ bằng vải tổng hợp đã cho phép tạo nên các không gian sản xuất với lưới cột lớn để bố trí các hoạt động sản xuất một cách linh hoạt và đồng thời tạo nên nhiều hình thức kiến trúc mới đa dạng. Kính và vật liệu nhẹ - tấm tôn nhiều lớp, dần chiếm vai trò chủ đạo trong giải pháp kết cấu bao che của công trình công nghiệp. 
Vào những năm đầu thập kỷ 60 đã xuất hiện các công trình công nghiệp có hệ thống điều hòa khí hậu và chiếu sáng hoàn toàn nhân tạo. Thiết bị điều không trở thành một yếu tố kỹ thuật và tổ hợp trong thiết kế nội ngoại thất của công trình.
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	Hình 21: Nhà máy dệt ở Blumberg- Đức, KTS Egon Eiermann - 1950, là một trong những công trình công nghiệp có ý nghĩa nhất tại Đức sau chiến tranh thế giới thứ 2. Nhà máy dệt đòi hỏi điều kiện chiếu sáng và chế độ vi khí hậu đặc biệt. Nguồn chiếu sáng nhân tạo từ đèn neon và hệ thống điều hoà khí hậu đã được sử dụng để đáp ứng yêu cầu này.
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	Hình 22: Tổ hợp công nghiệp của KTS Egon Eiermann – 1960. Sự phân chia rõ ràng về chức năng; sự nhấn mạnh của giao thông theo chiều đứng (cầu thang trong và ngoài nhà)...đã trở thành môtip điển hình cho cả các công trình kiến trúc dân dụng vào những năm này. (ngôn ngữ kiến trúc của trường ĐHBK Hà Nội cũng tương tự).
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Hình 23: Phân xưởng đúc của KTS Kurt Siegel và Rudol Wonneber, Đức – 1965, có hệ thống mái được thiết kế để đáp ứng tốt nhất yêu cầu về chiếu sáng và thông gió tự nhiên
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Hình 24: Công trình mở rộng nhà máy in tại Haramachi, Nhật – 1967, do kiến trúc sư tài danh Kanzo Tange thiết kế. Công trình được xây dựng theo nguyên tắc “trục xương sống”- đó là trục cho tổ chức hệ thống điều không của toàn bộ công trình. Công trình hoàn toàn không có cột giữa nhà nhờ kết cấu mang lực mái với hệ dây treo nhịp lớn. 
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	Hình 25: KTS Renzo Piano đã thiết kế tổ hợp công trình: kho, sản xuất và văn phòng của hãng sản xuất đồ gỗ B+B tại Ý – 1973. Công trình có hệ thống khung không gian đỡ toàn bộ không gian sản xuất và là không gian để bố trí hệ thống điều không. 
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Hình 26: Thực tế xây dựng công nghiệp đòi hỏi phải xây dựng nhiều hơn và nhanh hơn. KTS Machael Hopkins (1980) đã phát triển hệ thống các cấu kiện lặp ghép. Một công trình có quy mô như ảnh trên, sau khi đã lắp dựng móng chỉ cần 2 công nhân với một cần cẩu nhỏ có thể dễ dàng lắp dựng xong trong vòng 10 ngày. 
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Tuy nhiên từ một loại hình kiến trúc đi tiên phong của kiến trúc hiện đại, kiến trúc công nghiệp trong những năm sau này đã có dấu hiệu chững lại. Công trình công nghiệp được xây dựng hàng loạt với chi phí rẻ nhất, trong một thời gian ngắn nhất để thỏa mãn cao nhất mục tiêu phát triển sản xuất nên đã không thể trở thành sản phẩm kiến trúc mong muốn. Thậm chí người ta còn cho rằng công trình công nghiệp được quyền có hình thức xấu. Sự xuất hiện các khu công nghiệp và các công trình công nghiệp dường như chỉ làm xấu đi các hình ảnh của đô thị và làm hỏng cảnh quan. Chúng có hình dạng như  container với các bức tường lạnh lẽo kéo dài, không có đầu và không có cuối, hình thức nhạt nhẽo tầm thường từ tổng thể đến tận chi tiết.
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	Hình 27: Điển hình cho việc xây dựng theo nguyên tắc nhanh nhất, rẻ nhất là “Industriecontainer” của hãng Hermann Miller in Chippenham do KTS Nicholas Grimshaw thiết kế - 1983. Những công trình công nghiệp với thứ kiến trúc như vậy không thể tồn tại lâu dài được. 


Việc đặt ra và tìm kiếm các mục tiêu mới cao hơn trong thiết kế khu công nghiệp và công trình công nghiệp đã trở thành đòi hỏi tất yếu trong giai đoạn hiện nay. 

Bắt đầu từ năm 1982 tại châu Âu người ta đã đặt ra giải thưởng - Constructec - Preis, 4 năm một lần, khuyến khích việc tìm kiếm các giải pháp tổ hợp kiến trúc, sử dụng công nghệ mới trong xây dựng, giải pháp tiết kiệm năng lượng... nhằm nâng cao chất lượng thiết kế các công trình công nghiệp.

Đi tiên phong trong việc tìm kiếm các giải pháp kiến trúc mới cho công trình công nghiệp trong những năm gần đây phải kể đến kiến trúc sư người Anh Norman Forster, Richard Rogers, kiến trúc sư người Ý Renzo Piano và kiến trúc sư người Đức Kurt Ackerman.
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	Hình 28 : Nhà máy sản xuất thiết bị điện tử ở Newport, Anh, 1982, KTS Richard Rogers

Công trình có một cấu trúc hết sức độc đáo, được tổ chức trên nguyên tắc “trục xương sống”. Đây  là trục không gian để bố trí hệ thống điều hòa khí hậu cho các không gian sản xuất, đồng thời là nơi bố trí hệ khung kết cấu để treo kết cấu đỡ mái. Qua đó tạo nên một lưới cột lớn 15m x 36m với 8 nhịp, đảm bảo tính linh hoạt của không gian sản xuất. Công trình gây ấn tượng mạnh mẽ bởi hệ thống kết cấu, đan xen với hệ thống các ống điều không, khẳng định cho một trường phái kiến trúc mới: High   - Tech - Stil. 
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	Hình 29 : Trung tâm Renault ở Swindon, Anh, năm 1983, KTS Norman Foster. Công trình được khắc họa bởi hệ thống kết cấu được đánh giá là hết sức thông minh biểu hiện cho thế hệ kỹ thuật  mới. Kết cấu mái nhẹ đựợc treo vào hệ cột thép với lưới cột 24m x 24m chế tạo bằng thép sản xuất máy bay. Tại khu vực trung tâm bảo hành, công trình gần như trong suốt bởi được bao che bằng các tấm kính lớn 4m x1,8m. Hình khối kiến trúc của công trình dường như chỉ gắn vào mặt đất qua các cột thép rất thanh mảnh, gây cảm giác công trình như được đặt nhẹ lên thảm cỏ, xóa đi ấn tượng “chiếm chỗ” thường thấy ở các công trình công nghiệp. Đây là công trình được đánh giá là công trình công nghiệp đạt chất lượng cao nhất - Giải thưởng Constructe về kiến trúc công nghiệp tại châu Âu những năm đầu thập kỷ 80.
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	Hình 30: Trung tâm nghiên cứu của hãng hóa chất Ricerche, Venafro, Ý, 1992, KTS Samyn

Xuất phát từ ý tưởng của mái lều trại công trình được thiết kế có mặt bằng hình ô val 85m x 32m với các tấm vải nhân tạo làm mái treo vào hệ khung thép ống dạng vòm hình giọt nước. Điều đặc biệt là các tấm vải nhân tạo có cấu tạo để ánh nắng trực tiếp của mặt trời không xuyên qua nhưng lại tạo cho bề mặt mái phía trong nhà có độ sáng như bầu trời tự nhiên. Công trình được đặt hoàn toàn trên hồ nước qua đó làm dịu bớt không khí bên trong và tạo cảnh quan. Đây là công trình được đánh giá là công trình đạt chất lượng cao nhất - Giải thưởng Constructe về kiến trúc công nghiệp tại châu Âu giai đoạn 1990-1994.
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	Hình 31: Trung tâm kỹ thuật ảnh tại Berlin. (1998)
- Hãng thiết kế: Sauerbruch Hutton. Công trình được tổ hợp từ hai khối có mặt bằng hình cong uốn lượn như đan vào nhau với màu sắc trang trí rất phóng phú của bề mặt công trình và nội thất. Tổ hợp công trình như một tác phẩm của nghệ thuật sắp đặt, mang nhiều ý nghĩa về công trình nghệ thuật, một không gian công cộng hơn là một công trình công nghiệp.
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4. NHỮNG KHUYNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP 


Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 3 vào cuối thế kỷ XX được đánh dấu bởi sự quá độ từ xã hội công nghiệp vào xã hội thông tin và dịch vụ hay nền kinh tế công nghiệp vào nền kinh tế tri thức mà cơ sở của nó là sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin.

Trong hoạt động công nghiệp có những thay đổi nổi bật sau:
- Công nghệ đang trở thành một quyền lực, là sự giàu có của một quốc gia, một tổ chức. Hoạt động công nghệ ngày nay diễn ra chủ yếu tại các khu vực công nghiệp (khu công nghiệp, công nghệ, xí nghiệp công nghiệp). Người ta không còn nhìn nhận các khu công nghiệp, khu công nghệ, các xí nghiệp công nghiệp đơn thuần là không gian cho hoạt động sản xuất công nghiệp nữa mà còn coi đây như là không gian cho việc phát triển công nghệ, nuôi dưỡng tri thức công nghệ, hình thành nền văn hoá mới và tạo nên sức mạnh cạnh tranh của mỗi tổ chức, mỗi quốc gia.
- Xuất hiện nhiều ngành công nghiệp mới, đặc biệt trong lĩnh vực điện tử và dịch vụ. Đó là các nhóm sản phẩm được gọi là multimedia ( đa phương tiện) có khả năng kết hợp chức năng của máy tính cá nhân, tivi và điện thoại. Qua đó sản sinh ra các sản phẩm và dịch vụ mới chưa từng có từ trước đến nay.

- Sự thay đổi của kỹ thuật sản xuất: Phương tiện sản xuất và quá trình sản xuất được tổ chức lại phù hợp với việc tự động hóa; Nguyên vật liệu và thành phẩm được công ten nơ hóa để tạo điều kiện cho tự động hóa quá trình tiếp nhận, bảo quản và phân phối hàng hóa; Thông tin về thị trường qua hệ thống tin học trở thành ”nguyên vật liệu” (đầu vào) bên cạnh các nguyên vật liệu thông thường khác; Chất lượng trở thành đòi hỏi cơ bản với thị trường sức lao động và chỗ làm việc cho lực lượng lao động không được đào tạo sẽ dần biến mất.

- Môi trường sinh thái được đặc biệt quan tâm. Điều này thể hiện trước hết ở xu hướng phát triển một nền sản xuất tiết kiệm và trong các XNCN xuất hiện bên cạnh các dây chuyền sản xuất sản phẩm mới là dây chuyền tái chế các sản phẩm cũ.

- Tuổi trung bình của sản phẩm rút xuống còn từ 2 - 5 năm.

- Tỉ lệ chi phí cho trang bị kỹ thuật của ngôi nhà trong tổng chi phí đầu tư xây dựng tăng lên. Điều này cũng xảy ra trong chi phí cho chất lượng của phương tiện sản xuất cũng như cho  trang bị lại và cải tạo mở rộng sản xuất.
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d)


	Hình 32: Sự hình thành các khu công nghệ, khu đô thị công nghệ- nơi tạo lập nên quyền lực công nghệ của các tổ chức, các quốc gia.

a) Thung lũng Silicon Valley Hoa Kỳ;   b) Khu công nghệ cao  tại Thượng Hải, Trung Quốc; Khu công viên công nghệ tại Cambridge – Anh; e) Khu công viên công nghệ tại Gelsen Kirchen - Đức
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f)

	Hình 33: Sự thay đổi của kỹ thuật sản xuất phù hợp với tự động hóa và sự gia tăng chất lượng của lực lượng lao động.
a); b) Công trình công nghiệp với nguồn động lực tập trung (máy hơi nước). Các máy móc khác phải bổ trí tập trung quanh máy động lực này. c) Sự phát triển động cơ điện cho phép nguồn động lực bố trí tại từng cỗ máy. d) Công nhân làm việc dọc theo một dây chuyền sản xuất. e) Các công nhân - kỹ sư hoặc kỹ thuật bậc cao đang làm việc tại xưỏng sản xuất linh kiện điện tử. f) Không gian sản xuất hoàn toàn tự động hoá – phân xưởng chể tạo ô tô. Trong không gian này mật độ máy móc thiết bị có thể chiếm  tới 95%, vai trò của ngưòi lao động chủ yếu là giám sát.


Các xu hướng trong xây dựng công nghiệp :

- Về qui hoạch, các KCN và các XNCN trong các đô thị được cải tạo trước hết về mặt môi trường, mặt khác do tiến bộ của kỹ thuật sản xuất mà một số loại XNCN thuộc loại hình công nghiệp sạch được bố trí gần lại các khu ở. Xu hướng này tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức đô thị qua việc giảm mật độ giao thông giữa nơi ở và nơi làm việc. 
- Sự xuất hiện khái niệm mới như “công viên khoa học”, làng khoa học” (Science, Office and Business Park) về một khu vực tập trung các công trình hoạt động nghiên cứu khoa học và sản xuất thuộc loại hình công nghiệp kỹ thuật cao như công nghiệp phần mềm máy tính, quang học, máy chính xác, sinh học.., các công trình thương mại và nghỉ ngơi trong một môi trường cảnh quan nhân tạo được tổ chức như công viên tại các vùng ven đô thị. Đây là sự phát triển tiếp theo của thế hệ các khu công nghiệp tập trung, khu công nghệ ( thế hệ thứ nhất và thứ hai). Và trong nhiều nước công nghiệp đã xây dựng các khu đô thị công nghệ ( thế hệ thứ tư), nơi  hình thành các quyền lực mới về công nghệ, môi trường tạo lập nền văn hoá mới của tương lai - nền văn hoá của kinh tế tri thức. 
- Do đòi hỏi của hoạt động sản xuất đối với điều kiện vi khí hậu và độ sạch của không khí, hệ thống điều hòa khí hậu và làm sạch không khí là một nhân tố quan trọng trong trang bị kỹ thuật của nhà sản xuất. Sự xuất hiện hệ thống này dẫn đến những thay đổi to lớn trong thiết kế vỏ bao che, tổ chức nội thất cũng như lựa chọn giải pháp kết cấu mái.

- Tính linh hoạt trong sử dụng đã trở thành đòi hỏi chính của nhà công nghiệp hiện nay. Nhà sản xuất thường có lưới cột lớn, có khả năng thay đổi, mở rộng dễ  dàng.

- Bên cạnh những nhà sản xuất được xây dựng cho từng ngành sản xuất riêng biệt, xuất hiện xu hướng phát triển nhà sản xuất có khả năng đáp ứng cho một vài ngành sản xuất khác nhau.

- Xuất hiện nhiều khái niệm mới trong tổ chức sản xuất, như: Sản xuất tiết kiệm (Lean Produktion); Dây chuyền sản xuất được phân thành các công đoạn độc lập hay nhóm làm việc (Fraktal Fabrik) liên kết với nhau qua hệ thống thông tin (CIM)...Tuy nhiên sự thay đổi khái niệm sản xuất mà dẫn đến bước ngoặt về bức tranh kiến trúc của các tổ hợp XNCN hiện đại là khái niệm về Logistics (Quy trình của các hoạt động cung ứng hay quy trình của dòng vật liệu, bao trùm  toàn bộ quá trình từ chuẩn bị nguyên vật liệu, sản xuất đến phân phối hàng hóa). Đó là sự xuất hiện loại nhà kho với các ngăn chứa cao tầng phù hợp với việc vận chuyển, bảo quản nguyên, vật liệu, thành phẩm được tự động hóa.

- Kết cấu thép, vật liệu bao che nhẹ kết hợp với kính là giải pháp xây dựng được thông dụng nhất hiện nay.

- Cùng với biện pháp kỹ thuật giảm tác hại của sản xuất đối với môi trường, tiết kiệm đất xây dựng và tăng diện tích cây xanh trong XNCN là những biện pháp được đặc biệt chú ý để giải quyết vấn đề môi trường.

- Song song với việc phát triển các nghiên cứu về khoa học lao động, tổ chức tốt môi trường lao động trở thành nhiệm vụ quan trọng trong qui hoạch, thiết kế không gian trong và ngoài nhà sản xuất.

- Phương tiện thiết kế và phương pháp thiết kế đã hoàn toàn thay đổi bởi sự tham gia của các phần mềm tin học và mạng thông tin. Việc quản lý nói chung và thiết kế nói riêng theo phương pháp mô hình hóa và thống nhất dưới sự trợ giúp của hệ thống tin học đang ngày càng trở thành đòi hỏi bắt buộc. Người ta cho rằng hệ thống EDM (Engineering Data Management- cơ sở dữ liệu này tiếp nhận số liệu của quá trình hình thành sản phẩm từ ý tưởng đến khi hình thành sản phẩm ) là nền tảng của kỹ thuật hiện nay và là một trong những công cụ quan trọng để đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng theo DIN/ISO 9000.
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	Hình 34 : Hệ thống điều hòa không khí- một nhân tố quan trọng trong việc lựa chọn kết cấu mái và tổ hợp hình thức mặt đứng công trình
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	Hình 35: Nhà kho có ngăn chứa cao tầng được phát triển trên cơ sở tự động hóa quá trình vận chuyển và bảo quản. 
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	Hình 36: Công trình nhà máy điện ( từ gỗ vụn và năng lượng mặt trời) tại Tirol ( Áo) ( 2001-2002). Trên mặt cắt thể hiện: bên trái là khối công trình chứa gỗ vụn (phụ phẩm của quá trình chế biến sản phẩm gỗ); bên phải là khối công trình máy phát điện. Nối hai khối là gương thu năng lượng mặt trời.
Công trình  thể hiện xu hướng xây dựng công nghiệp thân thiện với môi trường, tận dụng năng lượng tự nhiên và tuân theo một nguyên tắc rất mới trong thiết kế xây dựng công nghiệp:  Công trình công nghiệp được coi là có hiệu quả tại một địa điểm khi mà yếu tố công nghệ và tự nhiên gắn liền, hài hoà và thống nhất là một. 



Việt Nam là nước đi sau trong quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá. Xây dựng công nghiệp và kiến trúc công nghiệp Việt Nam đương nhiên được thừa hưởng những thành quả của xây dựng công nghiệp và kiến trúc công nghiệp thế giới. Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, kiến trúc công nghiệp Việt Nam cùng với kiến trúc dân dụng đang dần từng bước định hình, tạo nên diện mạo của nền nghệ thuật kiến trúc hiện đại Việt Nam. Và trong quá trình phát triển đó chắc chắn Kiến trúc công nghiệp Việt Nam sẽ tạo nên lịch sử phát triển của riêng mình. 
9/2008 TS. Phạm Đình Tuyển (bmktcn.com)
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